
Tài liệu đáp ứng Tài liệu liên quan 

Ngô Thị Thuận, Lê Khắc Bộ, Lê Ngọc Hướng, Tô Thế 
Nguyên and Nguyễn Thị Nhuần (2008) Giáo trình tin 
học ứng dụng (In English: Applied Informatics 
Texbook). Agricultural Publishing House

GT

Ngô Thị Thuận, Lê Khắc Bộ, Lê Ngọc 
Hướng, Tô Thế Nguyên and Nguyễn Thị 
Nhuần (2008) Giáo trình tin học ứng dụng 
(In English: Applied Informatics Texbook). 
Agricultural Publishing House

Nguyen Huu Nhuan (2015), PowerPoint lecture notes of 
Applied Informatics in Economics.

GT

Pham Van Hung, Tran Dinh Thao, Nguyen Thi Duong 
Nga, Duong Nam (2011). Textbook Econometrics (Kinh 
tế lượng in Vietnamese, Nhà xuất bản Lao động – Xã 
Hội, Hà Nội.

TK

Nguyen Hai Thanh and et al. (2005). Applied 
Information (in Vietnamese: Tin học ứng dụng trong 
ngành nông nghiệp, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 
Hà Nội.

TK

Nguyen Hai Thanh and et al. (2005). 
Applied Information (in Vietnamese: Tin 
học ứng dụng trong ngành nông nghiệp, Nhà 
xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ 
thông tin : Kỷ yếu hội nghị Khoa học công 
nghệ Quốc gia lần thứ VIII : Hà Nội, 9-
10/7/2015 = Proceeding of the 8th National 
conference on fundamental and applied 
information technology research (Fair'8) / 
Bui Cong Cuong, Pham Thi Thanh Thuy, 
Pham Anh Tuan... - H. : Khoa học tự nhiên 
và công nghệ, 2015

Doll, John P. and Frank Orazem, 1984, Production 

Economics: Theory with Applications. 2nd ed . 
NewYork: Wiley, Chaps. 2-5.

TLTK

Doll, John P. and Frank Orazem, 1984, 
Production Economics: Theory with 

Applications. 2nd ed . NewYork: Wiley, 
Chaps. 2-5.

Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế GT
Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế / Ngô 
Thị Thuận . - H. : Nông nghiệp, 2006 . - 
192Tr. ; 27 cm

Giáo trình thống kê doanh nghiệp nông nghiệp GT
Giáo trình thống kê doanh nghiệp nông 
nghiệp/ Ngô Thị Thuận . - H. : Nông nghiệp 
, 2005

Giáo trình thống kê doanh nghiệp nông nghiệp GT
Giáo trình thống kê doanh nghiệp nông 
nghiệp/ Ngô Thị Thuận . - H. : Nông nghiệp 
, 2005

KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tổng số môn học 157;
Tổng số môn học có  giáo trình tại thư viện 143 (92%);
Tổng số môn học không có giáo trình tại thư viện: 14 (8%).
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Giáo trình thống kê doanh nghiệp GT
Giáo trình thống kê doanh nghiệp:/ Chu Văn 
Tuấn . - H.: Tài chính, 2010

Giáo trình thống kê doanh nghiệp / Phạm 
Ngọc Kiểm. GS. TS; Nguyễn Công Nhự. 
PGS. TS; Bùi Đức Triệu. TS, Đồng chủ biên 
. - H. : Thống kê , 2009

Giáo trình thống kê doanh nghiệp GT
Giáo trình thống kê doanh nghiệp:/ Chu Văn 
Tuấn . - H.: Tài chính, 2010

Giáo trình thống kê doanh nghiệp / Phạm 
Ngọc Kiểm. GS. TS; Nguyễn Công Nhự. 
PGS. TS; Bùi Đức Triệu. TS, Đồng chủ biên 
. - H. : Thống kê , 2009

Statistics for research TLTK

Statistics for Business, conomics and Management TLTK
Statistics for Business, Economics and 
Managemnet : / Stephen R. Harrison . - AU: 
Prentice Hall of Australia Pty Ltd, 1993

Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm (2011). Quản trị chiến 
lược.  NXB Đại học kinh tế quốc dân

TLTK

1.Giáo trình quản trị chiến lược / Ngô Kim 
Thanh. PGS.TS; Lê Văn Tâm. PGS.TS, Chủ 
biên . - H. : Nxb Đại học kinh tế quốc dân, 
2012; (2011) 

1. Giáo trình quản trị chiến lược và chính 
sách kinh doanh / Nguyễn Mạnh Hùng, Lê 
Việt Long  Phương Đông, 2013;
2. Quản trị chiến lược / Bùi Văn Danh Ts. 
Nguyễn Văn Dung MBA. Lê Quang Khôi 
ThS . - H. : Phương đông, 2011 .
3. Quản trị chiến lược / Đoàn thị Hồng Vân 
GS.TS. Chủ biên, Kim Ngọc Đạt Biên soạn . 
- H.: Thống kê, 2010 .

Nguyễn Tiến Dũng, Dixit Avinash K., Lê Ngọc Liên, 
Nalebuff, Bary J. (2007). Tư duy chiến lược. NXB Tri 
thức

TLTK
Tư duy chiến lược / Avinash K. Dixit, Bary 
J. Nalebuff . - H. : Tri thức, 2007

Fred R. David (2010). Strategic Management: Concepts 
and Case. NXB Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc

TLTK

Phạm Vân Đình, Dương Văn Hiểu, Nguyễn Phượng Lê 
(2009). Giáo trình chính sách nông nghiệp. Học viện 
nông nghiệp Việt Nam. Hà Nội.

GT
Phạm Vân Đình, Dương Văn Hiểu, Nguyễn 
Phượng Lê (2009) Giáo trình Chính sách 
nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đỗ Kim Chung (2015). Bài giảng Chính sách nông 
nghiệp. Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

GT
Giáo trình chính sách nông nghiệp / Phạm 
Vân Đình, Dương Văn Hiểu, Nguyễn 
Phượng Lê . - H. : Nông nghiệp, 2009

Đỗ Kim Chung, 2016. Bài giảng Chính sách công, Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam

GT
Đỗ Kim Chung, 2016. Bài giảng Chính sách 
công, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

James Anderson (2010). Public Policy Making: an 
Introduction, Seven edition, Wadsworth Cengage 
Learning, Boston, USA

TLTK

B. Guy Peters (1997). Public Policy and Administration. 
Michidan State University 

GT
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Frank Ellis (1993). Agricultural Policies in Developing 
Countries, Cambrige University Press, p.8, New York

TLTK

Thomas Sterner (2003). Policy Instruments for 
Envornmental and Natural Resource Management, The 
World Bank, USA, Resource for the Future, Wáhington 
DC. USA

TLTK

Daniel Griswold (2011). Understanding Public Policies: 
A Primier, The Casto Instiute, Washington D. C. USA

TLTK

Vũ Cao Đàm, Trần Ngọc Ca và Nguyễn Võ Hưng 
(2011). Phân tích và thiết kế chính sách cho phát triển, 
Nhà xuất bản dân trí

TLTK

Đỗ Kim Chung (chủ biên), 2016, Bài giảng Chính sách 
công nâng cao, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

GT

Phạm Văn Khôi (2007), Giáo trình phân tích chính sách 
nông nghiệp, nông thôn, Đại học Kinh tế quốc dân.

GT
Phạm Văn Khôi (2007), Giáo trình phân tích 
chính sách nông nghiệp, nông thôn, Đại học 
Kinh tế quốc dân.

Học viện Chính trị quốc gia (2012) Chính sách công và 
phát triển bền vững: Cán cân thanh toán, nợ công và đầu 
tư công, NXB Sự thật.

TLTK

Học viện Chính trị quốc gia (2012) Chính 
sách công và phát triển bền vững: Cán cân 
thanh toán, nợ công và đầu tư công, NXB Sự 
thật.

World Bank (2017) Governance and the Law, World 
Development Report, 1818 H Street NW, Washington, 
DC 20433

TLTK

Entering the 21st century : World 
development report, 1999/2000 . - New York 
: Published for the World Bank, Oxford 
University Press, 2000

Michael E. Kraft,Scott R. Furlong (2015) Public Policy; 
Politics, Analysis, and Alternatives, SAGE Publication 
Press

TLTK

Frank Ellis (1993) Agricultural Policies in Developing 
Countries, Cambrige University Press, New York

TLTK

Lê Văn Hòa (2016), Giám sát và đánh giá chính sách 
công, Học viện Chính trị Quốc gia.

TLTK
Lê Văn Hòa (2016), Giám sát và đánh giá 
chính sách công, Học viện Chính trị Quốc 
gia.

Thomas Sterner (2003) Policy Instruments for 
Environmental and Natural Resource Management, 
Journal of Forest Economics

TLTK

Đỗ Kim Chung (chủ biên), 2016, Bài giảng Chính sách 
công nâng cao, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

GT

Phạm Vân Đình, Dương Văn Hiểu, Nguyễn Phượng Lê 
(2009). Giáo trình chính sách nông nghiệp. Học viện 
nông nghiệp Việt Nam. Hà Nội.

GT
Phạm Vân Đình, Dương Văn Hiểu, Nguyễn 
Phượng Lê (2009) Giáo trình Chính sách 
nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội
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 Đỗ Kim Chung (2015). Bài giảng Chính sách nông 
nghiệp. Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

GT
Giáo trình chính sách nông nghiệp / Phạm 
Vân Đình, Dương Văn Hiểu, Nguyễn 
Phượng Lê . - H. : Nông nghiệp, 2009

David Orden (2015) Trade-Related Agricultural Policy 
Analysis, World Scientific Studies in International 
Economics, Vol 47.

TLTK
Trade-Related Agricultural Policy Analysis / 
William A. Meyers, Thomas Johnson
New Jersey, London : World Scientific, 2015

Frank Ellis (2003). Agricultural Policies in Developing 
Countries : Cambridge University Press. 

TLTK

Ronald D. Knuson, J. B. Penn, Barry L. Flinchbaugh 
(2005). Agricultural and Food Policies : Amazon Press. 

TLTK

World Bank (2017) Governance and the Law, World 
Development Report, 1818 H Street NW, Washington, 
DC 20433

TLTK

Entering the 21st century : World 
development report, 1999/2000 . - New York 
: Published for the World Bank, Oxford 
University Press, 2000

Phạm Vân Đình, Dương Văn Hiểu, Nguyễn Phượng Lê 
(2009) Giáo trình Chính sách nông nghiệp, Đại học 
Nông nghiệp Hà Nội

GT
Phạm Vân Đình, Dương Văn Hiểu, Nguyễn 
Phượng Lê (2009) Giáo trình Chính sách 
nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đỗ Kim Chung (chủ biên), 2016. Xóa đói và giảm nghèo 
ở vùng Tây Bắc: Tác động và định hướng chính sách

TLTK

Jaffar Ali, Badar Naseem Siddiqui, Amjad Ali, 2011. 
Decentralization in Agriculture Extension

TLTK

World Bank (2017), Governance and the Law, World 
Development Report, 1818 H Street NW, Washington, 
DC 20433

TLTK

Entering the 21st century : World 
development report, 1999/2000 . - New York 
: Published for the World Bank, Oxford 
University Press, 2000

Phạm Văn Khôi (2007), Giáo trình phân tích chính sách 
nông nghiệp, nông thôn, Đại học Kinh tế quốc dân.

GT
Phạm Văn Khôi (2007), Giáo trình phân tích 
chính sách nông nghiệp, nông thôn, Đại học 
Kinh tế quốc dân.

Lê Văn Hòa (2016), Giám sát và đánh giá chính sách 
công, Học viện Chính trị Quốc gia.

TLTK
Lê Văn Hòa (2016), Giám sát và đánh giá 
chính sách công, Học viện Chính trị Quốc 
gia.

Học viện Chính trị quốc gia (2012), Chính sách công và 
phát triển bền vững: Cán cân thanh toán, nợ công và đầu 
tư công, NXB Sự thật.

TLTK

Học viện Chính trị quốc gia (2012) Chính 
sách công và phát triển bền vững: Cán cân 
thanh toán, nợ công và đầu tư công, NXB Sự 
thật.

World Bank (2017) Governance and the Law, World 
Development Report, 1818 H Street NW, Washington, 
DC 20433

TLTK

Entering the 21st century : World 
development report, 1999/2000 . - New York 
: Published for the World Bank, Oxford 
University Press, 2000
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World Bank (2017) Governance and the Law, World 
Development Report, 1818 H Street NW, Washington, 
DC 20433

TLTK

Entering the 21st century : World 
development report, 1999/2000 . - New York 
: Published for the World Bank, Oxford 
University Press, 2000

World Bank (2017) Governance and the Law, World 
Development Report, 1818 H Street NW, Washington, 
DC 20433

TLTK

Entering the 21st century : World 
development report, 1999/2000 . - New York 
: Published for the World Bank, Oxford 
University Press, 2000

World Bank (2017) Governance and the Law, World 
Development Report, 1818 H Street NW, Washington, 
DC 20433

TLTK

Entering the 21st century : World 
development report, 1999/2000 . - New York 
: Published for the World Bank, Oxford 
University Press, 2000

Phạm Vân Đình, Dương Văn Hiểu, Nguyễn Phượng Lê 
(2009) Giáo trình Chính sách nông nghiệp, Đại học 
Nông nghiệp Hà Nội

GT
Phạm Vân Đình, Dương Văn Hiểu, Nguyễn 
Phượng Lê (2009) Giáo trình Chính sách 
nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đỗ Kim Chung (chủ biên), 2016. Xóa đói và giảm nghèo 
ở vùng Tây Bắc: Tác động và định hướng chính sách

TLTK

Jaffar Ali, Badar Naseem Siddiqui, Amjad Ali, 2011. 
Decentralization in Agriculture Extension

TLTK

Học viện Chính trị quốc gia (2012), Chính sách công và 
phát triển bền vững: Cán cân thanh toán, nợ công và đầu 
tư công, NXB Sự thật.

TLTK

Học viện Chính trị quốc gia (2012) Chính 
sách công và phát triển bền vững: Cán cân 
thanh toán, nợ công và đầu tư công, NXB Sự 
thật.

Phạm Văn Khôi (2007), Giáo trình phân tích chính sách 
nông nghiệp, nông thôn, Đại học Kinh tế quốc dân.

GT
Phạm Văn Khôi (2007), Giáo trình phân tích 
chính sách nông nghiệp, nông thôn, Đại học 
Kinh tế quốc dân.

World Bank (2017), Governance and the Law, World 
Development Report, 1818 H Street NW, Washington, 
DC 20433

TLTK

Entering the 21st century : World 
development report, 1999/2000 . - New York 
: Published for the World Bank, Oxford 
University Press, 2000

Lê Văn Hòa (2016), Giám sát và đánh giá chính sách 
công, Học viện Chính trị Quốc gia.

TLTK
Lê Văn Hòa (2016), Giám sát và đánh giá 
chính sách công, Học viện Chính trị Quốc 
gia.

 Bob Warner, 2000. Vietnam – Economic and Financial 
Management

TLTK

A.W. van den Ban & H.S. Hawkins. Người dịch: Nguyễn 
Văn Linh (1999). Khuyến nông. NXB Nông nghiệp. 

TLTK
A.W. van den Ban & H.S. Hawkins. Người 
dịch: Nguyễn Văn Linh (1999). Khuyến 
nông. NXB Nông nghiệp. 

Giáo trình khuyến nông / Nguyễn Văn Long 
. - H. : Nông nghiệp, 2006

A.W. van den Ban & H.S. Hawkins. Người dịch: Nguyễn 
Văn Linh, 1999. Khuyến nông. NXB Nông nghiệp. 

TLTK
A.W. van den Ban & H.S. Hawkins. Người 
dịch: Nguyễn Văn Linh (1999). Khuyến 
nông. NXB Nông nghiệp. 

Giáo trình khuyến nông / Nguyễn Văn Long 
. - H. : Nông nghiệp, 2006

Chính sách phát triển 



Agricultural Economics and Agribusiness TLTK
Agricultural economics and agribusiness / 
Gail L. Cramer . - New York : John Wiley 
and Sons, Inc, 2000

Agriculture Extension/ FAO TLTK
Agricultural Extension/ Vanden Ban & 
H.S.Hawskin by Black well . - The Second 
edition. - 1996

Agriculture Extension/ FAO TLTK
Agricultural Extension/ Vanden Ban & 
H.S.Hawskin by Black well . - The Second 
edition. - 1996

Alexander Chayanov, 1966. The Theory of Peasant 
Economy

TLTK

Aragon et al. 2010. Farm Management: Approaches and 
Tools in a Changing Environment. University of the 
Philippines Los Banos

TLTK

Farm Management / Ronald D. Kay, William 
M. Edwards, Patricia A. Duffy . - 8nd 
edition. - N.Y. : McGraw Hill Education, 
2016

Arina Nikitina (2011). Successful Public Speaking. 
Bookboon.com

TLTK

B. Guy Peters (1997) Public Policy and Administration. 
Michidan State University 

TLTK

B. Guy Peters (1997) Public Policy and Administration. 
Michidan State University 

TLTK

World Bank (2017) Governance and the Law, World 
Development Report, 1818 H Street NW, Washington, 
DC 20433

TLTK

Entering the 21st century : World 
development report, 1999/2000 . - New York 
: Published for the World Bank, Oxford 
University Press, 2000

World Bank (2017), Governance and the Law, World 
Development Report, 1818 H Street NW, Washington, 
DC 20433

TLTK

Entering the 21st century : World 
development report, 1999/2000 . - New York 
: Published for the World Bank, Oxford 
University Press, 2000

World Bank (2017), Governance and the Law, World 
Development Report, 1818 H Street NW, Washington, 
DC 20433

TLTK

Entering the 21st century : World 
development report, 1999/2000 . - New York 
: Published for the World Bank, Oxford 
University Press, 2000

World Bank, 1986. Agricultural Household Models: 
Extensions, Applications and Policy

TLTK

Yung Shang, 1990, Aquaculture Economic Analysis, The 
World Aquaculture Society.

TLTK

Nguyễn Nam Phương (2011). Giáo trình Dân số và Phát 
triển. NXB ĐH KTQD, Hà Nội

GT
Nguyễn Nam Phương (2011). Giáo trình 
Dân số và Phát triển. NXB ĐH KTQD, Hà 
Nội

Đặng Nguyên Anh (2009). Giáo trình Xã hội học dân số. 
NXB ĐHQG, Hà Nội

GT
Đặng Nguyên Anh (2009). Giáo trình Xã hội 
học dân số. NXB ĐHQG, Hà Nội

Tống Vắn Đường (1997). Dân số học. NXB Giáo dục TLTK
Tống Vắn Đường (1997). Dân số học. NXB 
Giáo dục
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Giáo trình kinh tế lượng GT

Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Quang 
Dong, Nguyễn Thị Minh, đồng chủ biên . - 
Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung. - 
H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013

Giáo trình kinh tế lượng / Phạm Văn Hùng. 
TS, Chủ biên; Nguyễn Thị Dương Nga. TS; 
Trần Đình Thao. TS,...[et al-]; H. : Lao động 
- xã hội, 2011

Bài giảng đánh giá tác động GT

Cẩm nang đánh giá tác động TLTK

Cẩm nang đánh giá tác động: Các phương 
pháp định lượng và thực hành / Shadidur R. 
Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. 
Samad . - H. : Ngân hàng thế giới, 2010

Giáo trình kinh tế lượng GT

Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Quang 
Dong, Nguyễn Thị Minh, đồng chủ biên . - 
Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung. - 
H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013

Giáo trình kinh tế lượng / Phạm Văn Hùng. 
TS, Chủ biên; Nguyễn Thị Dương Nga. TS; 
Trần Đình Thao. TS,...[et al-]; H. : Lao động 
- xã hội, 2011

Nghiệp vụ đấu thầu. NXB Thông tin và Truyền thông TLTK

Luật đầu tư công - luật đấu thầu các quy định mới nhất 
về quản lý tài sản và nguồn vốn ngân sách Nhà nước 
trong các cơ quan đơn vị / Quí Lâm, Kim Phượng (S.t)
H. : Văn hóa Thông tin, 2014

TLTK

Luật đầu tư công - luật đấu thầu các quy 
định mới nhất về quản lý tài sản và nguồn 
vốn ngân sách Nhà nước trong các cơ quan 
đơn vị / Quí Lâm, Kim Phượng (S.t); H. : 
Văn hóa Thông tin, 2014

Các quy định về đấu thầu ở Việt nam và hướng dẫn thi 
hành. NXB Lao động và xã hội

TLTK
Các quy định về đấu thầu ở Việt Nam Và 
Hướng dẫn thi hành . - H.: Lao động xã hội, 
2004

Bidding in the 21st Century. Baron Barclay Bridge 
Supply. 2007

TLTK

To bid or not to bid. Master Point Press. 2002 TLTK
Giáo trình đầu tư quốc tế / Vũ Chí Lộc (c.b), Vũ Thị 
Kim Oanh (b.s)...[et al] H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2012

GT Có năm 2015

Đầu tư Quốc tế / Ths.Lê Quang Huy
H.; NXB ĐH KTQD, 2013

TLTK
Đầu tư Quốc tế / Ths.Lê Quang Huy; H.; 
NXB ĐH KTQD, 2013

Kinh tế, pháp luật về đầu tư quốc tế và những vấn đề đặt 
ra với Việt Nam khi gia nhập WTO / Nguyễn Vũ Hoàng 
H.; Thanh niên, 2007

TLTK

Kinh tế, pháp luật về đầu tư quốc tế và 
những vấn đề đặt ra với Việt Nam khi gia 
nhập WTO / Nguyễn Vũ Hoàng H.; Thanh 
niên, 2007

Lewis A. (1966). Development Planning: The Essential 
of Economic Policy. Allen and Unwin, London

TLTK

Robert Chamber (2000). The Development Planning TLTK
McNamara C. (2007). Strategic Planning: Authenticity 
consulting, LLC. & A Guide to Strategic planning for 
Rural Communities

TLTK

10 Đánh giá tác động MT03004

13
Development 

Strategies and Planning
KT03025

11 Đấu thầu KT03054

12 Đầu tư quốc tế



 Vi Văn Năng và Cs.2014. Giáo trình địa lý kinh tế. Nhà 
xuất bản đại học Nông nghiệp.

GT
 Vi Văn Năng và Cs.2014. Giáo trình địa lý 
kinh tế. Nhà xuất bản đại học Nông nghiệp.

Nguyễn Ngọc Sơn và Trần Thị Thanh Tú. 2007. Nguồn 
tài chính trong nước và nước ngoài cho tăng trưởng ở 
Việt Nam. Diễn đàn phát triển Việt Nam

GT

Kenichi Ohno. 2010. Xây dựng công nghiệp hỗ trợ tại 
Việt Nam. Tập 1. Diễn đàn phát triển Việt Nam (VDF)

GT

Phạm Tiến Đạt. 2016. Thẩm định giá bất động sản. Nhà 
xuất bản Bách Khoa Hà Nội

TLTK

Phạm Tiến Đạt. 2015. Định giá bất động sản trong hoạt 
động tín dụng -  cách tiếp cận từ các ngân hàng thương 
mại. Nhà xuất bản tài chính

TLTK

Phạm Tiến Đạt. 2015. Định giá bất động sản 
trong hoạt động tín dụng -  cách tiếp cận từ 
các ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản tài 
chính

Nguyễn Hiếu Trung. 2011. Giáo trình ứng dụng hệ thống 
thông tin địa lý trong quản lý môi trường và tài nguyên 
thiên nhiên. Nhà xuất bản đại học Cần Thơ.

TLTK

Trần Thị Trâm Anh và Cs. 2006. Nghiên cứu lợi thế so 
sánh của các sản phẩm đặc trưng ở các vùng sinh thái 
Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp. 

TLTK
Nghiên cứu lợi thế so sánh của các sản phẩm 
đặc trưng ở các vùng sinh thái Việt Nam / 
Phạm Vân Đình . - H.; Nông nghiệp, 2006

Đỗ Kim Chung. 2016. Xóa đói và giảm nghèo ở vùng 
Tây Bắc: tác động và định hướng chính sách

TLTK

Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam. 2011. Nhà 
xuất bản Nông nghiệp. Hà Nội

TLTK
Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam. 
2011. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Hà Nội

UNEP. 2002. Integrated Assessment of Trade 
Liberalization and Trade – Related Policies: A Country 
Study on the Export Crop Sector in Nigeria. United 
Nation, Geneva

TLTK

Keat, Paul G. and Philip K.Y. Young. MANAGERIAL 

ECONOMICS: Economic Tools for Today’s Decision 

Makers. 5th Edition, Prentice Hall, 2006.
TLTK Có năm 2014

McGuigan, James R., Moyer, R. Charles and Harris, 
Frederick H. deB. MANAGERIAL ECONOMICS: 

Applications, Strategy, and Tactics. 9th Edition, South-
Western Thomson Learning.

TLTK

McGuigan, James R., Moyer, R. Charles and 
Harris, Frederick H. deB. MANAGERIAL 

ECONOMICS: Applications, Strategy, and 

Tactics. 9th Edition, South-Western 
Thomson Learning.

F.Bailey Norwood and Vayson L. Lusk, 2008, 
Agricultural marketing and price analysis, Oklahoma 
State University, Pearson Education

TLTK

14 Địa lý kinh tế KT01000

15
Economic Analysis of 

Agricultural Market
KD03002



Perkins, Dwight, Steven Radelet (2006). Economics of 
Development, 6th Edition. WW. Norton and Company, 
New York

TLTK Có năm 2013

Michael p. Todaro, Stephen C. Smith (2011). Economics 
Development, 11th Edition. Addíson Wesley, Boston

TLTK

Arthur Koch  and  Jason Schmitt, (2013), Speaking With 
A Purpose (9th Edition), Pearson Education, Inc.

GT Có năm 2014

Michael Osborn , Suzanne Osborn, Randall Osborn, 
(2009).  Public Speaking, 8th Edition Allyn & Bacon 
publishing HouseJanuary 6, 2008 (PS-

GT

Michael Osborn , Suzanne Osborn, Randall 
Osborn, (2009).  Public Speaking, 8th 
Edition Allyn & Bacon publishing 
HouseJanuary 6, 2008 (PS-

 Fred E. Miller (2011), No Sweat Public Speaking, 
Published by Fred Co., St. Louis, Mo.

TLTK
 Fred E. Miller (2011), No Sweat Public 
Speaking, Published by Fred Co., St. Louis, 
Mo.

Carmin Gallo (2015), Talk Like TED: The 9 Public-
Speaking Secrets of the World's Top Minds, Audiobook, 
CD, Unabridged.

TLTK
Carmin Gallo (2015), Talk Like TED: The 9 
Public-Speaking Secrets of the World's Top 
Minds, Audiobook, CD, Unabridged.

Mitra, Seya and Palmer, Kathryn Carey, Public 
Speaking, in http://commarts.wisc.edu/public speaking 
105

TLTK

Michael Osborn , Suzanne Osborn, Randall 
Osborn, (2009).  Public Speaking, 8th 
Edition Allyn & Bacon publishing 
HouseJanuary 6, 2008

Howard Senter, (2003). Meetings and Articulation: How 
to achieve the desired objectives?, Jordan Hill. Oxford 
Ox2-DP, Oxford.

TLTK

Dale Carnegie, 2016, The Art of Public Speaking, Pocket 
Publisher 

TLTK
The Art of Public Speaking / Stephen E. 
Lucas. - Ninth edition. - New York : Mc 
Graw Hill, 2007

Stephen E. Lucas, 2009. The Art of Public Speaking, 
McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages; 
11th edition.

TLTK Có năm 2007

Howard Senter, (2003). Meetings and Articulation: How 
to achieve the desired objectives?, Jordan Hill. Oxford 
Ox2-DP, Oxford

TLTK

Bài giảng do nhóm môn học biên soạn GT

H.Scott Bierman and Luis Fernandez (1998). Game 
Theory with Economic Applications

TLTK
H.Scott Bierman and Luis Fernandez (1998). 
Game Theory with Economic Applications

Hanbook of Game Theory with Economic Applications 
volume 1,  Robert  J. Aumann, sergiu Hart, 2006

Hanbook of Game Theory with Economic 
Applications volume 1,  Robert  J. Aumann, 
sergiu Hart, 2006

17 Giao tiếp công chúng KT01005
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Hanbook of Game Theory with Economic Applications 
volume 3,  Robert  J. Aumann, sergiu Hart, 2007

Hanbook of Game Theory with Economic 
Applications volume 3,  Robert  J. Aumann, 
sergiu Hart, 2007

Đỗ Kim Chung, Nguyễn Thị Minh Hiền và Nguyễn 
Phượng Lê (2009). GT Giới trong phát triển nông thôn. 
NXB Nông nghiệp

GT
Đỗ Kim Chung, Nguyễn Thị Minh Hiền và 
Nguyễn Phượng Lê (2009). GT Giới trong 
phát triển nông thôn. NXB Nông nghiệp

Agarwal, B. (1994). A Field of One’s Own: Gender and 
Land rights in South Asia. Cambridge: Cambridge 
University Press

TLTK

Caroline O.N. Moser (1996). Kế hoạch hoá về giới và 
phát triển. Lý thuyết, thực hành và huấn luyện. NXB Phụ 
nữ

TLTK

Đỗ Kim Chung (2003). Cơ sở lý thuyết và thực tiễn phát 
triển nông thôn bền vững, Chương trình nghiên cứu Việt 
Nam-Hà Lan. Nhà Xuất bản nông nghiệp

TLTK

Đỗ Thanh Bình và Trần Thị Vân Anh (2003). Giới và 
công tác giảm nghèo. Nhà Xuất Bản Khoa học xã hội, 
Hà Nội

TLTK

Nguyễn Linh Khiếu (2003). Nghiên cứu phụ nữ, giới và 
gia đình. Nhà xuất bản Khoa học xã hội Hà Nội

TLTK
Nguyễn Linh Khiếu (2003). Nghiên cứu phụ 
nữ, giới và gia đình. Nhà xuất bản Khoa học 
xã hội Hà Nội

Đỗ Kim Chung, Nguyễn Thị Minh Hiền và Nguyễn 
Phượng Lê (2009).GT Giới trong phát triển nông thôn. 
NXB Nông nghiệp

GT
Đỗ Kim Chung, Nguyễn Thị Minh Hiền và 
Nguyễn Phượng Lê (2009). GT Giới trong 
phát triển nông thôn. NXB Nông nghiệp

Agarwal, B. (1994). A Field of One’s Own: Gender and 
Land rights in South Asia. Cambridge: Cambridge 
University Press

TLTK

Caroline O. N. Moser (1996). Kế hoạch hoá về giới và 
phát triển: Lý thuyết, thực hành và huấn luyện. NXB Phụ 
nữ

TLTK

Đỗ Thanh Bình và Trần Thị Vân Anh (2003). Giới và 
công tác giảm nghèo. Nhà Xuất Bản Khoa học xã hội, 
Hà Nội

TLTK

Nguyễn Linh Khiếu (2003). Nghiên cứu phụ nữ, giới và 
gia đình. Nhà xuất bản Khoa học xã hội Hà Nội

TLTK
Nguyễn Linh Khiếu (2003). Nghiên cứu phụ 
nữ, giới và gia đình. Nhà xuất bản Khoa học 
xã hội Hà Nội

Nguyễn Thị Thành Huyền và Cộng sự  (2009): Bài giảng 
Phân tích kinh tế và Dự báo

GT

Nguyễn Trọng Hoài (2009):  Phương pháp phân tích 
kinh tế

TLTK

Ngô Thị Thuận (2005): Giáo trình nguyên lý thống kê 
kinh tế. NXB Nông nghiệp

GT
Ngô Thị Thuận (2005): Giáo trình nguyên lý 
thống kê kinh tế. Nhà xuất bản nông nghiệp 

19
Giới trong phát triển 

nông thôn
KT03030; 
PKT03010

20 Giới và Phát triển KT03029



Phạm Thị Mỹ Dung (1996): Phân tích kinh tế nông 
nghiệp.NXB Nông nghiệp

TLTK
Phạm Thị Mỹ Dung (1996): Phân tích kinh 
tế nông nghiệp.NXB Nông nghiệp

LưuThanh Tâm (2005): Phân tích kinh tế doanh nghiệp; 
NXB Đại học dân lập kỹ thuật công nghiệp thành phố Hồ 
Chí Minh

TLTK

Phân tích kinh tế doanh nghiệp lý thuyết và 
thực hành : Sách chuyên khảo: Lý thuyết cơ 
bản. 80 câu hỏi ôn tập. 85 bài tập mẫu và lời 
giải / Nguyễn Năng Phúc . - H. : Tài chính, 
2003

Nguyễn Hữu Ngoan và Tô Dũng Tiến (2005) Giáo trình 
Thống kê nông nghiệp, NXB Nông nghiệp

GT
Nguyễn Hữu Ngoan và Tô Dũng Tiến 
(2005) Giáo trình Thống kê nông nghiệp, 
NXB Nông nghiệp

Nguyễn Năng Phúc và Nguyễn Thu Hằng (2010) Phân 
tích hoạt động kinh doanh, NXB Thời đại

TLTK

1.Phân tích hoạt động kinh doanh/ PGS.TS. 
Phạm Văn Dược; chủ biên . - TP HCM.: 
NXB Kinh tế TP HCM, 2013
2.Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh 
(Dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao 
đẳng khối kinh tế) / Nguyễn Ngọc Quang 
PGS.TS . - H. : Giáo dục Việt nam, 2011 

Nguyễn Văn Công (2015) Giáo trình Phân tích kinh 
doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

GT Có năm 2009

Nguyễn Công Nhự (2004) Giáo trình Thống kê công 
nghiệp, NXB Thống kê

GT
Nguyễn Công Nhự (2004) Giáo trình Thống 
kê công nghiệp, NXB Thống kê

Phạm Ngọc Kiểm và Nguyễn Công Nhự (2004) Giáo 
trình Thống kê kinh doanh, NXB Thống Kê

GT
Phạm Ngọc Kiểm và Nguyễn Công Nhự 
(2004) Giáo trình Thống kê kinh doanh, 
NXB Thống Kê

Nguyễn Hữu Ngoan và Tô Dũng Tiến (2005) Giáo trình 
Thống kê doanh nghiệp nông nghiệp, NXB Nông nghiệp

GT
Nguyễn Hữu Ngoan và Tô Dũng Tiến 
(2005) Giáo trình Thống kê doanh nghiệp 
nông nghiệp, NXB Nông nghiệp

Giáo trình thống kê doanh nghiệp nông 
nghiệp/ Ngô Thị Thuận . - H. : Nông nghiệp 
, 2005

Đinh Thế Hiển, 2002, Phân tích thiết kế hệ thống thông 
tin quản lý, Nhà xuất bảnThống kê, Hà Nội

TLTK
Đinh Thế Hiển, 2002, Phân tích thiết kế hệ 
thống thông tin quản lý, Nhà xuất bảnThống 
kê, Hà Nội

Hàn Viết Thuận: hệ thống thông tin quản lý , NXB Đại 
học kinh tế quốc dân 2008

TLTK
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý / Phạm 
Thị Thanh Hồng . - H. : Bách Khoa, 2012

Nguyễn Văn Ba:  Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, 
Nhà xuất bản Đại học quốc gia, Hà Nội 2003

TLTK
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý 
/ Trần Thành Trai . - 2003

Phạm Thị Thanh Hồng & TS. Phạm Minh Tuấn: Hệ 
thống thông tin quản lý, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 
Hà Nội 2007

TLTK
Phạm Thị Thanh Hồng & TS. Phạm Minh 
Tuấn: Hệ thống thông tin quản lý, Nhà xuất 
bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2007

P. O'Neil & E. O'Neil: Database Principles, 
Programming, and Performance, 2nd ed 2001; 

TLTK

Ngô Thị Thuận, Lê Khắc Bộ và CS:Tin học ứng dụng 
trong kinh tế, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 2008

TLTK

21
Hạch toán & phân tích 

kinh tế
KT07081

22
Hệ thống thông tin 

trong quản lý dữ liệu
PKT03003



Hội nhập Kinh tế quốc tế 30 năm nhìn lại TLTK

 Hội nhập kinh tế quốc tế - 30 năm nhìn lại : 
Sách chuyên khảo / B.s: Vũ Văn Phúc, Phạm 
Minh Chính (ch.b.), Vũ Khoan... - H. : 
Chính trị Quốc gia - sự thật, 2015

Giáo trình Kinh tế quốc tế GT
Giáo trình kinh tế Quốc tế/ GS.TS.Đỗ Đức 
Bình; TS. Ngô Thị Tuyết Mai: đồng chủ 
biên . - H.: NXB thống kê, 2012

Giáo trình Kinh tế đối ngoại GT
Giáo trình kinh tế đối ngoại / Nguyễn Văn 
Lịch, Nguyễn Trọng Tài ...[et al.], đồng chủ 
biên . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2012

Giáo trình Kinh tế quốc tế GT
Giáo trình kinh tế Quốc tế/ GS.TS.Đỗ Đức 
Bình; TS. Ngô Thị Tuyết Mai: đồng chủ 
biên . - H.: NXB thống kê, 2012

International Economics TLTK
International Economics / Thomas A. Pugel . 
- Thirteenth Edition. - New York: McGraw-
Hill Irwin , 2007

International Economics: A policy approach TLTK
International economics: A policy approach/ 
Mordechai E. Kreinin . - 8th. - US: Dryden, 
1998

International Economics TLTK
International Economics / Thomas A. Pugel . 
- Thirteenth Edition. - New York: McGraw-
Hill Irwin , 2007

Perkins, Dwight, Steven Radelet (2006). Economics of 
Development, 6th Edition. WW. Norton and Company, 
New York

TLTK Có năm 2013

Michael p. Todaro, Stephen C. Smith (2011). Economics 
Development, 11th Edition. Addíson Wesley, Boston

TLTK

Demojar Gujarati, 1999, Essentials of Econometrics, 
New York, McGraw-Hill Inc., 2nd Edition.

TLTK

Jeffrey M. Wooldridge, 1999, Introductory 

Econometrics: A modern approach,  2nd edition.
TLTK Có năm 1999, 2006

Ramu Ramanathan, 2002, Introductory Econometrics 

with applications, 5th edition, Harcourt College 
Publishers.

TLTK

William Greene, 2003, Econometric Analysis,  5th 
edition, MacMillan Publishing Company.

TLTK

Sách khoa học quản lý TLTK

Bách khoa toàn thư về kinh tế học và khoa học quản lý TLTK
Bách khoa toàn thư về kinh tế học và khoa 
học quản lý / A.Silem . - H.; LĐ-XH, 2001
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KT07071
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Giáo trình khoa học quản lý (Dùng cho hệ cử nhân chính 
trị)

GT
Giáo trình Khoa học Quản lý. (Dùng cho hệ 
cử nhân chính trị) . - H.; Chính trị quốc gia 
2002

Một số vấn đề cơ bản về khoa học quản lý TLTK
Một số vấn đề cơ bản về khoa học quản lý / 
Nguyễn Bá Sơn. - H.; CTQG, 2000

Khoa học quản lý hoạt động kinh doanh TLTK
Khoa học quản lý hoạt động kinh doanh / Đỗ 
Văn Phức . - H. : Khoa học kỹ thuật, 2003

Giáo trình Khoa học Quản lý GT
Giáo trình Khoa học Quản lý. (Dùng cho hệ 
cử nhân chính trị) . - H.; Chính trị quốc gia 
2002

Khoa học quản lý: Sách tham khảo TLTK
Khoa học quản lý / Lê Văn Phùng (c.b). 
Nguyễn Địch, Trần Thị Tuyết . - H. : Thông 
tin và truyền thông, 2014

Giáo trình Khoa học Quản lý GT
Giáo trình Khoa học Quản lý. (Dùng cho hệ 
cử nhân chính trị) . - H.; Chính trị quốc gia 
2002

Khoa học quản lý: Sách tham khảo TLTK
Khoa học quản lý / Lê Văn Phùng (c.b). 
Nguyễn Địch, Trần Thị Tuyết . - H. : Thông 
tin và truyền thông, 2014

Introduction to management Science. 12th Edition TLTK

Introduction to management science : a 
modeling and case studies approach with 
spreadsheets / Frederick S. Hillier, Mark S. 
Hillier... [et al.] . - 4th ed. - New York : 
McGraw-Hill Companies, 2010

What is Management Science TLTK

Một số vấn đề cơ bản về khoa học quản lý TLTK
Một số vấn đề cơ bản về khoa học quản lý / 
Nguyễn Bá Sơn. - H.; CTQG, 2000

Khoa học quản lý hoạt động kinh doanh TLTK
Khoa học quản lý hoạt động kinh doanh / Đỗ 
Văn Phức . - H. : Khoa học kỹ thuật, 2003

Giáo trình Khoa học Quản lý GT
Giáo trình Khoa học Quản lý. (Dùng cho hệ 
cử nhân chính trị) . - H.; Chính trị quốc gia 
2002

Management Science: The Art of Decision Making TLTK

Management science: Decision making 
through systems thinking / Hans G. 
Daellenbach, Donald C. McNickle
Houndmills: Palgrave macmillan, 2005

Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam: Hội đồng quản trị - 
Khung năng lực - Thẻ điểm cân bằng (BSC) - Chỉ số 
hoàn thành (KPI): Sách chuyên khảo

TLTK

Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam: Hội đồng 
quản trị - Ban điều hành - Khung năng lực - 
Thẻ điểm cân bằng (BSC) - Chỉ số hoàn 
thành (KPI): Sách chuyên khảo / Lê Quân . - 
H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2015

26 Khoa học quản lý I KT02008

27 Khoa học quản lý II
KT03043; 
PKT03001

28
Khoa học quản lý nâng 

cao
KT07014



Thuật lãnh đạo = Leadership TLTK

Thuật lãnh đạo = Leadership : Ngay lúc 
ngày, bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần 
để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới 
"ném vào bạn" / Brian Tracy . - H. : Thế 
giới, 2015 

Giáo trình kỹ năng lãnh đạo và quản trị GT

Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế nào? TLTK
Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế 
nào? / John C. Maxwell, Vân Khanh, Đỗ 
Quyên dịch . - H. : Lao động - xã hội, 2013

21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo TLTK 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo

Phát triển kỹ năng lãnh đạo TLTK
Phát triển kỹ năng lãnh đạo / John C. 
Maxwell. - H. : Lao động - xã hội, 2012

Sự tham gia của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và quản lý 
ở Việt Nam

TLTK
Sự tham gia của phụ nữ trong vai trò lãnh 
đạo và quản lý ở Việt Nam . - H.: , 2012

Định hướng và Phát triển nông thôn trong tình hình mới 
hỏi đáp và xử lý tình huống cấp thiết dành cho lãnh đạo 
Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

TLTK

Định hướng và Phát triển nông thôn trong 
tình hình mới hỏi đáp và xử lý tình huống 
cấp thiết dành cho lãnh đạo Uỷ ban nhân dân 
xã, phường, thị trấn

Phát triển kỹ năng lãnh đạo TLTK
Phát triển kỹ năng lãnh đạo / John C. 
Maxwell. - H. : Lao động - xã hội, 2012

Tinh hoa lãnh đạo TLTK
Tinh hoa lãnh đạo: Leadership Gold / John 
C, Maxwell . - H: Lao động - Xã hội, 2011

Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế nào? TLTK
Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế 
nào? / John C. Maxwell, Vân Khanh, Đỗ 
Quyên dịch . - H. : Lao động - xã hội, 2013

21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo TLTK 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo

Managerial Decision Making Leadership: The Essential 
Pocket Strategy Book

TLTK

Leadership and Decision-Making TLTK
The New Leadership: Managing Participation in 
Organizations

TLTK

Decision Making 5 steps to Better Results TLTK

Nguyễn Văn Định, chủ biên (2010). Giáo trình Kinh tế 
Bảo hiểm, Nxb Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

GT
Nguyễn Văn Định, chủ biên (2010). Giáo 
trình Kinh tế Bảo hiểm, Nxb Trường ĐH 
Kinh tế Quốc dân

Tena B. Crews (2010). Fundementals of Insurance
Tena B. Crews (2010). Fundementals of 
Insurance

29
Kĩ năng lãnh đạo và ra 

quyết định

30
Kĩ năng lãnh đạo và ra 

quyết định nâng cao
KT07069

31 Kinh tế bảo hiểm KT03004



Bộ luật lao động 2012: chính sách tiền lương, phụ cấp và 
bảo hiểm xã hội mới

TLTK

Bộ luật lao động 2012: chính sách tiền 
lương, tiền công, phụ cấp và bảo hiểm xã hội 
mới/ Bộ lao động - thương binh vag xã hội . - 
 H.; NXB Lao động, 2012 . - 477 tr.; 30cm

Giáo trình Kinh tế bảo hiểm GT
Giáo trình kinh tế bảo hiểm / Phạm Thị 
Định. TS, Chủ biên . - H. : Đại học kinh tế 
quốc dân, 2011

Bộ luật lao động 2012: chính sách tiền lương, phụ cấp và 
bảo hiểm xã hội mới

TLTK

Bộ luật lao động 2012: chính sách tiền 
lương, tiền công, phụ cấp và bảo hiểm xã hội 
mới/ Bộ lao động - thương binh vag xã hội . - 
 H.; NXB Lao động, 2012 . - 477 tr.; 30cm

Fundementals of Insurance TLTK
Fundamentals of Insurance: ./ Tena B. 
Crews South-Western: Thomson, 2003

Nguyễn Văn Song (2004). Giáo trình Kinh tế công cộng. 
NXB Nông nghiệp

GT
Kinh tế công cộng / Nguyễn Văn Song. TS, 
Chủ biên . - H. : Nông nghiệp, 2005

Giáo trình kinh tế công cộng / Vũ Cương, 
Phạm Văn Vận, Đồng chủ biên . - H. : Đại 
học Kinh tế quốc dân, 2012

Phí Mạnh Hồng. (2010). Giáo trình Kinh tế vi mô. NXB 
Đại học Quốc gia Hà Nội.

GT

1. Giáo trình kinh tế vi mô 1 / Lương Xuân 
Chính. ThS; Trần Văn Đức. TS, Đồng chủ 
biên . - H. : Lao động - xã hội, 2011
2. Bài giảng kinh tế vi mô II: Lưu hành nội 
bộ / Nguyễn Văn Song, Lương Xuân Chính . 
- H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013

Giáo trình kinh tế vi mô 1 / Lương Xuân 
Chính. ThS; Trần Văn Đức. TS, Đồng chủ 
biên . - H. : Lao động - xã hội, 2011

Nguyễn Ngọc Sơn và Trần Thị Thanh Tú. 2007. Nguồn 
tài chính trong nước và nước ngoài cho tăng trưởng ở 
Việt Nam. Diễn đàn phát triển Việt Nam.

TLTK

Kenichi Ohno. 2010. Xây dựng công nghiệp hỗ trợ tại 
Việt Nam. Tập 1. Diễn đàn phát triển Việt Nam (VDF)

TLTK

Steinemann, Apgar & Brown. 2006. Kinh tế học vi mô 
dành cho quyết định công.

TLTK

Đỗ Kim Chung. 2016. Xóa đói và giảm nghèo ở vùng 
Tây Bắc: tác động và định hướng chính sách

TLTK

Cơ sở cho phát triển nông thôn theo vùng: Khu vực đồng 
bằng sông Hồng tại Việt Nam

TLTK
Cơ sở cho phát triển nông thôn theo vùng 
Khu vực đồng bằng Sông Hồng tại Việt 
Nam . - H.: , 2007

Trần Võ Hùng Sơn. 2003. Nhập môn Phân tích Lợi ích - 
Chi phí. Nhà xuất bản đại học quốc gia Hồ Chí Minh.

TLTK
Trần Võ Hùng Sơn. 2003. Nhập môn Phân 
tích Lợi ích - Chi phí. Nhà xuất bản đại học 
quốc gia Hồ Chí Minh.

33 Kinh tế công cộng KT03009

31 Kinh tế bảo hiểm KT03004

32
Kinh tế bảo hiểm nâng 

cao
KT07072



Ernah. 2015. Cost – benefit analysis of the introduction 
of the Indonesian Sustainable palm oil standards: A case 
study in Jambi Province, Indonesia. EEPSEA Research 
report No. 2015-RR15. Economy and Environment 
Program for Southeast Asia, Laguna, Philippines.

TLTK

 Nguyen Mau Dung. 2011. River Sand Mining And 
Management: A Case of Cau River in Bac Ninh 
Province, Vietnam. EEPSEA Research report No. 2011-
RR7. Economy and Environment Program for Southeast 
Asia, Laguna, Philippines

TLTK

Nguyễn Phượng Lê, 2016. Bài giảng kinh tế công nghiệp GT

Nguyễn Phượng Lê, 2016. Bài giảng kinh tế công nghiệp GT

Giáo trình lập và quản lý dự án đầu tư GT
Giáo trình lập và quản lý dự án đầu tư./ Chủ 
biên:Nguyễn Ngọc Mai. - H.: Giáo dục 1996

Đinh Trường Hinh, Deepak Mishra, Lê Duy Bình, Phạm 
Minh Đức, 2013. Phát triển công nghiệp nhẹ tại Việt 
Nam : Tạo việc làm và sự thịnh vượng trong một nền 
kinh tế thu nhập trung bình

TLTK

Đinh Trường Hinh, Deepak Mishra, Lê Duy 
Bình, Phạm Minh Đức, 2013. Phát triển 
công nghiệp nhẹ tại Việt Nam : Tạo việc làm 
và sự thịnh vượng trong một nền kinh tế thu 
nhập trung bình

Nguyễn Bá Ân, 2010. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 
đồng bộ, hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 - 2020

TLTK

Nguyễn Bá Ân, 2010. Xây dựng hệ thống 
kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước giai đoạn 2011 - 2020

Trường đại học Nông nghiệp, 2012. Nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị 
hóa ở Việt Nam

TLTK
Trường đại học Nông nghiệp, 2012. Nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình 
công nghiệp hóa và đô thị hóa ở Việt Nam

Nguyễn Đình Phan, 2007. Kinh tế và quản lý công nghiệp TLTK
Nguyễn Đình Phan, 2007. Kinh tế và quản lý 
công nghiệp

Lập dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn TLTK

Jeremy Rifkin, 2014. Cuộc cách mạng công nghiệp lần III TLTK
Jeremy Rifkin, 2014. Cuộc cách mạng công 
nghiệp lần III

Giáo trình Kinh tế đầu tư/ PGS.TS.Từ Quang Phương, 
PGS.TS.Phạm Văn Hùng; đồng chủ biên H.; NXB ĐH 
KTQD 2013

GT
Giáo trình Kinh tế đầu tư/ PGS.TS.Từ 
Quang Phương, PGS.TS.Phạm Văn Hùng; 
đồng chủ biên H.; NXB ĐH KTQD 2013

Đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế ở Việt 
Nam / Nguyễn Văn Tuấn H.; Tư pháp, 2005

TLTK
Đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển 
kinh tế ở Việt Nam / Nguyễn Văn Tuấn H.; 
Tư pháp, 2005

Baum, Warren; Tolbert, Stokes. Finance and 
Development: lessons of World Bank experience; 
Washington, D.C.22.4 (Dec 1, 1985): 25

TLTK

34 Kinh tế công nghiệp KT03051



Quản lý và phát triển kinh tế đầu tư và chuyển giao công 
nghệ ở Việt Nam / Ngô Văn Quế, Ngô Quế Lân H. : 
Khoa học và Kỹ thuật, 2014

TLTK

Quản lý và phát triển kinh tế đầu tư và 
chuyển giao công nghệ ở Việt Nam / Ngô 
Văn Quế, Ngô Quế Lân H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2014

Thẩm định dự án đầu tư :Quy trình thực hiện và tình 
huống thực hành/ TS. Nguyễn Kim Anh: chủ biên H. : 
NXB Dân trí, 2012

TLTK
Thẩm định dự án đầu tư :Quy trình thực hiện 
và tình huống thực hành/ TS. Nguyễn Kim 
Anh: chủ biên H. : NXB Dân trí, 2012

Đầu tư công thực trạng và tái cơ cấu./ Vũ Tuấn Anh, 
Nguyễn Quang Thái H.. Từ điển Bách khoa, 2011

TLTK
Đầu tư công thực trạng và tái cơ cấu./ Vũ 
Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái H.. Từ điển 
Bách khoa, 2011

Giáo trình quản lý dự án / Từ Quang Phương. PGS.TS, 
Chủ biên H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011

GT
Giáo trình quản lý dự án / Từ Quang 
Phương. PGS.TS, Chủ biên H. : Đại học 
Kinh tế Quốc dân, 2011

Tác đông xã hội vùng của các khu công nghiệp ở Việt 
Nam./ Nguyễn Bình Giang, Chủ biên H.: NXB Khoa học 
xã hội, 2012

TLTK

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng 
kinh tế ở Việt Nam./ Lê Xuân Bá TS, Chủ biên H.: NXB 
Khoa học kỹ thuật, 2006

TLTK

Từ kế hoạch hoá đến thị trường sự chuyển đổi kinh tế ở 
Việt Nam: Sách tham khảo / Adam Fforde H.; CTQG, 
1997

TLTK

Giáo trình kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã hội / 
PGS.TS.Ngô Thắng Lợi
H.; Thống kê, 2009

GT
Giáo trình kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã 
hội / PGS.TS.Ngô Thắng Lợi; H.; Thống kê, 
2009

Đánh giá tác động môi trường và xã hội các dự án đầu tư 
trong nước và quốc tế / Lê Trình
H. : Khoa học kỹ thuật, 2015

TLTK
Đánh giá tác động môi trường và xã hội các 
dự án đầu tư trong nước và quốc tế / Lê 
Trình; H. : Khoa học kỹ thuật, 2015

Lập và thẩm định dự án đầu tư / TS. Đinh Thế Hiển TP 
HCM: NXB KT TP. HCM, 2015

TLTK
Lập và thẩm định dự án đầu tư / TS. Đinh 
Thế Hiển TP HCM: NXB KT TP. HCM, 
2015

Giáo trình đầu tư quốc tế / Vũ Chí Lộc (c.b), Vũ Thị 
Kim Oanh (b.s)...[et al] H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2012

GT Có năm 2015

Đầu tư Quốc tế / Ths.Lê Quang Huy
H.; NXB ĐH KTQD, 2013

TLTK
Đầu tư Quốc tế / Ths.Lê Quang Huy; H.; 
NXB ĐH KTQD, 2013

Kinh tế, pháp luật về đầu tư quốc tế và những vấn đề đặt 
ra với Việt Nam khi gia nhập WTO / Nguyễn Vũ Hoàng 
H.; Thanh niên, 2007

TLTK

Kinh tế, pháp luật về đầu tư quốc tế và 
những vấn đề đặt ra với Việt Nam khi gia 
nhập WTO / Nguyễn Vũ Hoàng H.; Thanh 
niên, 2007

Giáo trình Kinh tế đầu tư/ PGS.TS.Từ Quang Phương, 
PGS.TS.Phạm Văn Hùng; đồng chủ biên H.; NXB ĐH 
KTQD 2013

GT
Giáo trình Kinh tế đầu tư/ PGS.TS.Từ 
Quang Phương, PGS.TS.Phạm Văn Hùng; 
đồng chủ biên H.; NXB ĐH KTQD 2013

35 Kinh tế đầu tư KT03003



Đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế ở Việt 
Nam / Nguyễn Văn Tuấn H.; Tư pháp, 2005

TLTK
Đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển 
kinh tế ở Việt Nam / Nguyễn Văn Tuấn H.; 
Tư pháp, 2005

Baum, Warren; Tolbert, Stokes. Finance and 
Development: lessons of World Bank experience; 
Washington, D.C.22.4 (Dec 1, 1985): 25

TLTK

Quản lý và phát triển kinh tế đầu tư và chuyển giao công 
nghệ ở Việt Nam / Ngô Văn Quế, Ngô Quế Lân H. : 
Khoa học và Kỹ thuật, 2014

TLTK

Quản lý và phát triển kinh tế đầu tư và 
chuyển giao công nghệ ở Việt Nam / Ngô 
Văn Quế, Ngô Quế Lân H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2014

Thẩm định dự án đầu tư :Quy trình thực hiện và tình 
huống thực hành/ TS. Nguyễn Kim Anh: chủ biên H. : 
NXB Dân trí, 2012

TLTK
Thẩm định dự án đầu tư :Quy trình thực hiện 
và tình huống thực hành/ TS. Nguyễn Kim 
Anh: chủ biên H. : NXB Dân trí, 2012

Đầu tư công thực trạng và tái cơ cấu./ Vũ Tuấn Anh, 
Nguyễn Quang Thái H.. Từ điển Bách khoa, 2011

TLTK
Đầu tư công thực trạng và tái cơ cấu./ Vũ 
Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái H.. Từ điển 
Bách khoa, 2011

Giáo trình quản lý dự án / Từ Quang Phương. PGS.TS, 
Chủ biên H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011

GT
Giáo trình quản lý dự án / Từ Quang 
Phương. PGS.TS, Chủ biên H. : Đại học 
Kinh tế Quốc dân, 2011

Tác đông xã hội vùng của các khu công nghiệp ở Việt 
Nam./ Nguyễn Bình Giang, Chủ biên H.: NXB Khoa học 
xã hội, 2012

TLTK

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng 
kinh tế ở Việt Nam./ Lê Xuân Bá TS, Chủ biên H.: NXB 
Khoa học kỹ thuật, 2006

TLTK

Từ kế hoạch hoá đến thị trường sự chuyển đổi kinh tế ở 
Việt Nam: Sách tham khảo / Adam Fforde H.; CTQG, 
1997

TLTK

Giáo trình kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã hội / 
PGS.TS.Ngô Thắng Lợi
H.; Thống kê, 2009

GT
Giáo trình kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã 
hội / PGS.TS.Ngô Thắng Lợi; H.; Thống kê, 
2009

Đánh giá tác động môi trường và xã hội các dự án đầu tư 
trong nước và quốc tế / Lê Trình
H. : Khoa học kỹ thuật, 2015

TLTK
Đánh giá tác động môi trường và xã hội các 
dự án đầu tư trong nước và quốc tế / Lê 
Trình; H. : Khoa học kỹ thuật, 2015

Lập và thẩm định dự án đầu tư / TS. Đinh Thế Hiển TP 
HCM: NXB KT TP. HCM, 2015

TLTK
Lập và thẩm định dự án đầu tư / TS. Đinh 
Thế Hiển TP HCM: NXB KT TP. HCM, 
2015

Giáo trình đầu tư quốc tế / Vũ Chí Lộc (c.b), Vũ Thị 
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